
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

A LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

I LUẬT 

1. 1  68/2006/QH11 29/6/2006 01/01/2007 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn 

kỹ thuật 
 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi  Luật 

số 

35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 37 

Luật có liên 

quan đến quy 

hoạch 

2. 2  05/2007/QH12 21/11/2007 01/7/2008 
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa 
 x 

 Khoản 1 

Điều 69 và 

điểm a khoản 

1 Điều 70 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi  Luật 

số 

35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 37 

Luật có liên 

quan đến quy 

hoạch 

3. 3  06/2007/QH12 21/11/2007 01/7/2008 Luật hóa chất  x 

Khoản 2 Điều 

6, Điều 8, 

Điều 9, Điều 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Luật số 

http://www.tcvn.gov.vn/fileman.asp?Icatid=28&catid=28&fviewstyle=2##
http://www.tcvn.gov.vn/fileman.asp?Icatid=28&catid=28&fviewstyle=2##
http://www.tcvn.gov.vn/fileman.asp?Icatid=28&catid=28&fviewstyle=2##
http://www.tcvn.gov.vn/fileman.asp?Icatid=28&catid=28&fviewstyle=2##


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

10 28/2018/QH14 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 11 

Luật liên quan 

đến quy hoạch 

4. 5  04/2011/QH13 11/11/2011 01/7/2012 Luật Đo lường  x 

Khoản 2 và 5 

Điều 12, 

khoản 1 Điều 

41, khoản 1 

Điều 

54,  điểm a 

khoản 1 Điều 

55, điểm a và 

điểm b khoản 

2 Điều 56 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi  Luật 

số 

35/2018/QH14 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 37 

Luật có liên 

quan đến quy 

hoạch 

5. 6  15/2012/QH13 20/6/2012 01/7/2013 Luật xử lý vi phạm hành chính  x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật 

số 

67/2020/QH14 

ngày 13 tháng 

11 năm 2020 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Luật 

Xử lý vi phạm 

hành chính 

6. 7  29/2013/QH13 18/6/2013 01/01/2014 Luật Khoa học và Công nghệ  x 
Điều 10, 

khoản 2 Điều 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

11,  điểm b 

khoản 2 Điều 

16,  khoản 1 

Điều 22, 

khoản 2 và 

khoản 3 Điều 

67 

bởi Luật số 

28/2018/QH14 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 11 

Luật liên quan 

đến quy hoạch 

7. 8  67/2020/QH14 13/11/2020 01/01/2022 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xử lý vi phạm 

hành chính 

 x   

8.   11/2022/QH15 14/11/2022 01/7/2023 Luật Thanh tra  x   

9.   22/2023/QH15 23/6/2023 01/01/2024 Luật Đấu thầu  x   

II NGHỊ ĐỊNH 

1   127/2007/NĐ-CP 01/8/2007 30/8/2007 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật 

 x 
Điều 16, Điều 

17, Điều 18 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi NĐ 

78/2018/NĐ-

CP 

sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của NĐ 

số 

127/2007/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 8 năm 

2007 của chính 

phủ quy định 

chi tiết thi 

hành một số 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

điều Luật Tiêu 

chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật 

2   132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 30/01/2009 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa. 

 x 
Khoản 3 Điều 

22 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi NĐ 

74/2018/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của NĐ 

số 

127/2007/NĐ-

CP ngày 01 

tháng 8 năm 

2007 của chính 

phủ quy định 

chi tiết thi 

hành một số 

điều Luật Tiêu 

chuẩn và Quy 

chuẩn kỹ thuật 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

3   67/2009/NĐ-CP 03/8/2009 22/9/2009 

Sửa đổi một số điều của Nghị 

định số 127/2007/NĐ-CP ngày 

01/08/2007 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

Luật Tiêu chuẩn và Quy Chuẩn 

kỹ thuật và Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa 

 x   

4   24/2012/NĐ-CP 03/4/2012 25/5/2012 
Về quản lý hoạt động kinh doanh 

vàng 
 x   

5   86/2012/NĐ-CP 15/12/2012 15/12/2012 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đo 

lường. 
 x 

Khoản 2 Điều 

17  

Bãi bỏ bởi 

khoản 4 Điều 2 

Nghị định số 

13/2022/NĐ-

CP 

6   08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 15/3/2014 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Khoa học và công nghệ 
 x   

7   83/2014/NĐ-CP 03/9/2014 01/11/2014 Về kinh doanh xăng dầu  x x 

Bãi bỏ, sửa đổi 

bởi NĐ 

08/2018/NĐ-

CP sửa đổi một 

số Nghị định 

liên quan đến 

điều kiện đầu 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

tư kinh doanh 

thuộc phạm vi 

quản lý nhà 

nước của bộ 

công thương 

và nghị định số 

95/2021/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của nghị 

định 

số 83/2014/NĐ

-CP ngày 03 

tháng 9 năm 

2014 về kinh 

doanh xăng 

dầu 

8   33/2015/NĐ-CP 27/3/2015 15/5/2015 
Quy định việc thực hiện kết luận 

thanh tra 
 x   

9   105/2016/NĐ-CP 01/7/2016 01/7/2016 

Quy định về điều kiện hoạt động 

của tổ chức kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường 

 x x 

Bãi bỏ, sửa đổi 

bởi NĐ 

154/2018/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một số quy 

định về điều 

kiện đầu tư, 

kinh doanh 

trong lĩnh vực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

quản lý nhà 

nước của bộ 

khoa học và 

công nghệ và 

một số quy 

định về kiểm 

tra chuyên 

ngành 

 

10   107/2016/NĐ-CP 01/7/2016 01/7/2016 

Quy định về điều kiện kinh 

doanh dịch vụ đánh giá sự phù 

hợp 

 x x 

Bãi bỏ, sửa đổi 

bởi NĐ 

154/2018/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

một số quy 

định về điều 

kiện đầu tư, 

kinh doanh 

trong lĩnh vực 

quản lý nhà 

nước của bộ 

khoa học và 

công nghệ và 

một số quy 

định về kiểm 

tra chuyên 

ngành 

11   43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 01/6/2017 Về nhãn hàng hóa  x   

12   92/2017/NĐ-CP 07/8/2017 25/9/2017 Sửa đổi, bổ sung một số  điều  x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính 

13   113/2017/NĐ-CP 09/10/2017 25/11/2017 

Quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật 

Hóa chất 
 x x 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 

17/2020/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của các 

Nghị định liên 

quan đến điều 

kiện đầu tư 

kinh doanh 

thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà 

nước của Bộ 

Công Thương 

và Nghị định 

số 

82/2022/NĐ-

CP 

14   119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 15/12/2017 

Quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

 x x 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 

126/2021/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

điều của các 

Nghị định quy 

định xử phạt vi 

phạm hành 

chính trong 

lĩnh vực sở 

hữu công 

nghiệp; tiêu 

chuẩn, đo 

lường và chất 

lượng sản 

phẩm, hàng 

hóa; hoạt động 

khoa học và 

công nghệ, 

chuyển giao 

công nghệ; 

năng lượng 

nguyên tử 

15   08/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 

Sửa đổi một số Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Công thương 

 x x 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 

17/2020/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của các 

Nghị định liên 

quan đến điều 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

kiện đầu tư 

kinh doanh 

thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà 

nước của Bộ 

Công Thương 

16   61/2018/NĐ-CP 23/4/2018 21/6/2018 

Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính 
 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

107/2021/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Nghị 

định 

số 61/2018/NĐ

-CP ngày 23 

tháng 4 năm 

2018 của 

Chính phủ về 

thực hiện cơ 

chế một cửa, 

một cửa liên 

thông trong 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

17   74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 01/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 

của Chính phủ quy định chi tiết 

 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ 

bởi Nghị định 

số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

thi hành một số Điều Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

154/2018/NĐ-

CP, Nghị định 

số 

85/2019/NĐ-

CP và Nghị 

định số 

13/2022/NĐ-

CP 

18   78/2018/NĐ-CP 16/5/2018 01/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật 

 x 

Thay thế cụm 

từ “trang thiết 

bị y tế” thành 

“thiết bị y tế” 

Thay thế bởi 

khoản 7 Điều 

147 Nghị định 

96/2023/NĐ-

CP 

19   87/2018/NĐ-CP 15/6/2018 01/8/2018 Về kinh doanh khí  x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

107/2021/NĐ-

CP sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của Nghị 

định 

số 61/2018/NĐ

-CP ngày 23 

tháng 4 năm 

2018 của 

Chính phủ về 

thực hiện cơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

chế một cửa, 

một cửa liên 

thông trong 

giải quyết thủ 

tục hành chính 

20   154/2018/NĐ-CP 09/11/2018 09/11/2018 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

quy định về điều kiện đầu tư, 

kinh doanh trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và một số quy định 

về kiểm tra chuyên ngành 

 x Điều 1 

Thay thế bởi 

khoản 2 Điều 

124 Nghị định 

số 

65/2023/NĐ-

CP 

21   51/2019/NĐ-CP 13/6/2019 01/8/2019 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động khoa học 

và công nghệ, chuyển giao công 

nghệ 

 x x 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 

126/2021/NĐ-

CP 

22   85/2019/NĐ-CP 14/11/2019 01/01/2020 

Quy định thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa quốc 

gia, cơ chế một cửa ASEAN và 

kiểm tra chuyên ngành đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

 x   

23   17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 22/3/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ 

Công Thương 

 x x 

Bãi bỏ, sửa 

đổi, bổ sung 

bởi Nghị định 

số 

82/2022/NĐ-

CP và Nghị 

định số 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

33/2024/NĐ-

CP 

24   19/2020/NĐ-CP 12/02/2020 31/3/2020 

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính 
 x   

25   98/2020/NĐ-CP 26/8/2020 15/10/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 

hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 

 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

17/2022/NĐ-

CP và Nghị 

định số 

96/2023/NĐ-

CP 

26   99/2020/NĐ-CP 26/8/2020 11/10/2020 

Quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực dầu khí, 

kinh doanh xăng dầu và khí 
 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

17/2022/NĐ-

CP 

27   95/2021/NĐ-CP 01/11/2021 02/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 về 

kinh doanh xăng dầu 

 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị 

định số 

80/2023/NĐ-

CP 

28   107/2021/NĐ-CP 06/12/2021 06/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông 

 x   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-83-2014-nd-cp-kinh-doanh-xang-dau-248283.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

trong giải quyết thủ tục hành 

chính 

29   118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 01/01/2022 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 
 x   

30   126/2021/NĐ-CP 30/12/2021 01/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực sở hữu công nghiệp; tiêu 

chuẩn, đo lường và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; hoạt động 

khoa học và công nghệ, chuyển 

giao công nghệ; năng lượng 

nguyên tử 

 x   

31   13/2022/NĐ-CP 21/01/2022 15/03/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2008, 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa và 

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

 x   

https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=152699


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

hướng dẫn thi hành một số điều 

Luật Đo lường 

32   17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 31/01/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ 

công nghiệp; điện lực, an toàn 

đập thủy điện, sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt 

động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

hoạt động dầu khí, kinh doanh 

xăng dầu và khí 

 x   

33   28/2023/NĐ-CP 02/6/2023 06/6/2023 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
 x   

34   43/2023/NĐ-CP 30/6/2023 15/8/2023 

Quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Thanh 

tra 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

35   03/2024/NĐ-CP 11/01/2024 01/3/2024 

Quy định về cơ quan thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên 

ngành và hoạt động của cơ quan 

được giao thực hiện chức năng 

thanh tra chuyên ngành 

 x   

III QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1   14/2006/QĐ-TTg 17/01/2006 01/02/2006 
Phê duyệt 10 chuẩn đo lường 

quốc gia 
 x   

2   36/2010/QĐ-TTg 15/4/2010 07/6/2010 

Ban hành “Quy chế phối hợp 

kiểm tra chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa” 

 x   

3   19/2014/QĐ-TTg 05/3/2014 15/8/2014 

Về việc áp dụng Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

vào hoạt động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính nhà nước 

 x   

4   46/2017/QĐ-TTg 24/11/2017 10/01/2018 

Ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Mạng lưới các cơ 

quan thông báo và hỏi đáp và 

Ban liên ngành về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại 

 x   

IV THÔNG TƯ 

1   01/2009/TT-BKHCN 20/3/2009 05/5/2009 
Quy định danh mục sản phẩm, 

hàng hóa có khả năng gây mất an 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ khoa học và Công nghệ. 

2   06/2009/TT-BKHCN  03/4/2009 03/10/2009 

Hướng dẫn về điều kiện, Thủ tục 

xét tặng giải thưởng chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, 

cá nhân 

 x   

3   09/2009/TT-BKHCN 08/4/2009 24/5/2009 

Hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ 

tục, chỉ định tổ chức đánh giá sự 

phù hợp 

 x   

4   15/2009/TT-BKHCN 02/6/2009 17/7/2009 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng 

ký việc sử dụng phụ gia không 

thông dụng để sản xuất, chế biến, 

pha chế xăng và nhiên liệu 

điêzen 

 x   

5   19/2009/TT-BKHCN 30/6/2009 30/6/2009 

Quy định các biện pháp quản lý 

chất lượng đối với sản phẩm, 

hàng hóa cần tăng cường quản lý 

trước khi đưa ra lưu thông trên 

thị trường 

 x   

6   21/2009/TT-BKHCN 30/9/2009 14/11/2009 

Về việc ban hành và thực hiện 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn đối với thiết bị điện và 

điện tử”. 

 x 

Điều 4 và 

Quy chuẩn kỹ 

thuật 

Sửa đổi bởi 

Thông tư 

16/2010/TT-

BKHCN và 

Thông tư số 

21/2016/TT-

BKHCN 

7   22/2009/TT-BKHCN 30/9/2009 15/11/2009 
Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng 

ký sản phẩm mới có khả năng 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm của quản lý của Bộ khoa 

học và Công nghệ 

8   16/2010/TT-BKHCN 21/9/2010 05/11/2010 

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông 

tư 21/2009/TT-BKHCN ban 

hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn đối với 

thiết bị điện và điện tử. 

 x   

9   20/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 31/01/2011 

Về quy định tổ chức, quản lý và 

điều hành Chương trình quốc gia 

“Nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa của 

doanh nghiệp Việt Nam đến năm 

2020” 

 x   

10   
130/2011/TTLT-BTC-

BKHCN 
16/9/2011 01/11/2011 

Quy định chế độ quản lý tài 

chính đối với các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình quốc gia “Nâng 

cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa của doanh 

nghiệp Việt Nam đến năm 2020” 

 x   

11   26/2011/TT-BKHCN 04/10/2011 20/11/2011 

Quy định về trang phục, phù 

hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát 

viên chất lượng đối với công 

chức chuyên ngành kiểm soát 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 x x 

Sửa đổi bởi 

Thông tư 

10/2015/NĐ-

CP quy định 

về trang phục, 

phù hiệu, biển 

hiệu, thẻ kiểm 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

soát viên chất 

lượng đối với 

công chức 

chuyên ngành 

kiểm soát chất 

lượng sản 

phẩm, hàng 

hóa 

12   11/2012/TT-BKHCN 12/4/2012 01/6/2012 

Ban hành QCVN về tương thích 

điện từ đối với thiết bị điện và 

điện tử gia dụng và các mục đích 

tương tự 

 x Điều 3 

Sửa đổi bởi 

Thông tư 

13/2013/TT-

BKHCN và 

Thông tư số 

07/2018/TT-

BKHCN 

13   28/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 27/01/2013 

Quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

 

 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư 

02/2017/TT-

BKHCN sửa 

đổi, bổ sung 

một số điều 

của Thông tư 

số 

28/2012/TT-

BKHCN ngày 

12 tháng 12 

năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

KHCN quy 

định về công 

bố hợp chuẩn, 

công bố hợp 

quy và phương 

thức đánh giá 

sự phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật 

14   

06/2013/TTLT-

BKHCN-BCT-BCA-

BGTVT 

28/02/2013 15/5/2013 

Quy định về sản xuất, nhập khẩu, 

kinh doanh và sử dụng mũ bảo 

hiểm cho người đi mô tô, xe gắn 

máy, xe đạp máy 

 x   

15   13/2013/TT-BKHCN 12/4/2013 01/6/2013 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số  

21/2011/TT-BKHCN, Thông tư 

số 10/2012/TT-BKHCN và 

Thông tư số 11/2012/TT-

BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ 

 x  

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

13/2019/TT-

BKHCN và 

Thông tư số 

14/2019/TT-

BKHCN 

16   14/2013/TT-BKHCN 12/7/2013 30/8/2013 
Quy định về đo lường đối với 

chuẩn quốc gia 
 x   

17   22/2013/TT-BKHCN 26/9/2013 01/06/2014 

Quy định về quản lý đo lường 

trong kinh doanh vàng và quản 

lý chất lượng vàng trang sức, mỹ 

nghệ lưu thông trên thị trường. 

 x Điều 4 

Đính chính bởi 

Quyết định 

1550/QĐ-

BKHCN ngày 

25/6/2014 về 

việc đính chính 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

Thông tư số 

22/2013/TT-

BKHCN ngày 

26/9/2013 của 

Bộ trưởng Bộ 

KHCN quy 

định về quản 

lý đo lường 

trong kinh 

doanh vàng và 

quản lý chất 

lượng vàng 

trang sức, mỹ 

nghệ lưu thông 

trên thị trường 

18   23/2013/TT-BKHCN 26/9/2013 15/11/2013 
Quy định về đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 
 x 

Điều 3, 4, 25, 

28, 29 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

Số 07/2019/TT

-BKHCN và 

Thông tư số 

03/2024/TT-

BKHCN 

19   

24/2013/TT-BKHCN 

 

 

30/9/2013 

 

 

15/11/2013 

 

 

Quy định về hoạt động kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 

phương tiện đo, chuẩn đo lường. 

 

 

 

 

x 

 

 

Điều 3; Điều 

11 

Theo quy định 

tại Khoản 3 

Điều 74 Luật 

Đầu tư năm 

2014; bị thay 

thế bởi Nghị 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

định số 

105/2016/NĐ-

CP ngày 

01/7/2016 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện hoạt động 

của tổ chức 

kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử 

nghiệm 

phương tiện 

đo, chuẩn đo 

lường 

Điều 4; Điều 

5; Điều 6; 

Điều 8; Điều 

9, Điều 10 và 

Điều 42 

Theo quy định 

tại Khoản 2 

Điều 156 Luật 

Ban hành văn 

bản quy phạm 

pháp luật; bị 

thay thế bởi 

Nghị định số 

105/2016/NĐ-

CP ngày 

01/7/2016 của 

Chính phủ quy 

định về điều 

kiện hoạt động 

của tổ chức 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

kiểm định, 

hiệu chuẩn, thử 

nghiệm 

phương tiện 

đo, chuẩn đo 

lường 

20   26/2013/TT-BKHCN 15/11/2013 31/12/2013 

Quy định yêu cầu, trình tự và thủ 

tục chỉ định tổ chức đánh giá sự 

phù hợp nước ngoài thực hiện 

đánh giá sự phù hợp của sản 

phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc giá do Bộ KHCN 

ban hành 

 x   

21   28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 01/6/2014 
Quy định việc kiểm tra nhà nước 

về đo lường 
 x 

- Sửa đổi, bổ 

sung Điểm a 

khoản 1 Điều 

1, khoản 3 

Điều 21. 

- Bãi bỏ 

Chương 

II; khoản 1 

Điều 39, Mẫu 

1. ĐKKT, 

Mẫu 2. 

PTNHSĐK 

và Mẫu 3. 

TBKQKT tại 

Phụ lục 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

10/2022/TT-

BKHCN 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

22   21/2014/TT-BKHCN 15/7/2014 30/8/2014 
Quy định về đo lường đối với 

lượng của hàng đóng gói sẵn 
 x   

23   26/2014/TT-BKHCN 10/10/2014 01/12/2014 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05/3/2014 của Thủ 

tướng Thủ tướng chính phủ Về 

việc áp dụng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 vào 

hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước. 

 x   

24   02/2015/TT-TTCP 16/3/2015 04/5/2015 

Quy định về trang phục của cán 

bộ, thanh tra viên, công chức, 

viên chức thuộc các cơ quan 

thanh tra nhà nước 

 x   

25   10/2015/TT-BKHCN 19/6/2015 03/8/2015 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2011/TT-

BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về trang phục, phù 

hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát 

viên chất lượng đối với công 

chức chuyên ngành kiểm soát 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 x   

26   116/2015/TT-BTC 11/8/2015 26/10/2015 

Quy định chi tiết thi hành Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

 x   

file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/VĂN%20BẢN%20VỀ%20THANH%20TRA/02.2015.TT-BKHCN%20ve%20trang%20phuc.pdf


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

tướng Chính phủ về việc áp dụng 

Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước 

27   15/2015/TT-BKHCN 25/8/2015 01/4/2016 
Quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu 
 x 

Khoản 7 Điều 

6 

Sửa đổi bởi TT 

08/2018/TT-

BKHCN sửa 

đổi, bổ sung 

khoản 7 điều 6 

thông tư số 

15/2015/TT-

BKHCN ngày 

25 tháng 8 

năm 2015 của 

bộ trưởng Bộ 

KHCN quy 

định về đo 

lường, chất 

lượng trong 

kinh doanh 

xăng dầu 

28   24/2015/TT-BKHCN 16/11/2015 15/1/2016 

Quy định về thanh tra viên, công 

chức thanh tra chuyên ngành và 

cộng tác viên thanh tra ngành 

khoa học và công nghệ 
 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

05/2018/TT-

BKHCN sửa 

đổi, bổ sung 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

một số điều 

của Thông tư 

số 

24/2015/TT-

BKHCN ngày 

16 tháng 11 

năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ quy 

định về thanh 

tra viên, công 

chức thanh tra 

chuyên ngành 

và cộng tác 

viên thanh tra 

ngành khoa 

học và công 

nghệ 

29   43/2015/TT-BCT 08/12/2015 01/5/2016 

Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu 

trong hoạt động kinh doanh xăng 

dầu 

 x   

30   
58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN 
31/12/2015 21/3/2016 

Quy định về quản lý chất lượng 

thép sản xuất trong nước và thép 

nhập khẩu 

 x x 

Bị bãi bỏ một 

số điều bởi 

Thông tư 

18/2017/TT-

BCT 

31   183/2016/TT-BTC 08/11/2016 01/01/2017 
Quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng 
 x   

file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/VAN%20BAN%20VE%20XANG%20DAU/43.2015.TT.BCT.PDF


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

ký công bố hợp chuẩn, hợp quy 

32   21/2016/TT-BKHCN 15/12/2016 01/02/2017 

Ban hành sửa đổi 1: 2016 QCVN 

4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn thiết bị 

điện và điện tử 

 x   

33   22/2016/TT-BKHCN 28/12/2016 30/3/2017 

Quy định mẫu văn bản sử dụng 

trong hoạt động thanh tra, xử 

phạt vi phạm hành chính và giải 

quyết khiếu nại trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ 

 x   

34   02/2017/TT-BKHCN 31/3/2017 15/5/2017 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN 

quy định về công bố hợp chuẩn, 

công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

 x x 

Bị bãi bỏ  một 

số Điều bởi 

Thông tư số 

06/2020/TT-

BKHCN 

35   09/2017/TT-BKHCN 27/6/2017 15/8/2017 

Quy định về đo lường đối với 

phép đo khối lượng trong thương 

mại bán lẻ 

 x   

36   18/2017/TT-BCT 21/9/2017 08/11/2017 

Bãi bỏ một số điều của Thông tư 

liên tịch 58/2015/TTLT-BCT-

BKHCN quy định quản lý chất 

lượng thép sản xuất trong nước 

và thép nhập khẩu do Bộ trưởng 

Bộ Công thương ban hành 

 x   

37   32/2017/TT-BCT 28/12/2017 28/12/2017 
Quy định cụ thể và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa 
 x  

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/VĂN%20BẢN%20VỀ%20THANH%20TRA/22_2016_TT_BKHCN.PDF
https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=28/2012/TT-BKHCN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=28/2012/TT-BKHCN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/Pages/ivbpq-toanvan.aspx?ItemID=122963


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

chất và Nghị định số 

113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 

10 năm 2017 của chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Hóa 

chất 

Thông tư số 

17/2022/TT-

BKHCN 

38   05/2018/TT-BKHCN 15/5/2018 01/7/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 24/2015/TT-

BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về 

thanh tra viên, công chức thanh 

tra chuyên ngành và cộng tác 

viên thanh tra ngành khoa học và 

công nghệ 

 x   

39   06/2018/TT-BKHCN 15/5/2018 30/7/2018 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về dầu nhờn động cơ 

đốt trong” 

 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BKHCN sửa 

đổi bổ sung 

một số điều 

của Thông tư 

số 

06/2018/TT-

BKHCN ngày 

15/5/2018 của 

BKHCN Ban 

hành quy 

file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/DẦU%20NHỜN/THONG%20TU%20BAN%20HANH%20QUY%20CHUAN.pdf
file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/DẦU%20NHỜN/THONG%20TU%20BAN%20HANH%20QUY%20CHUAN.pdf


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về 

dầu nhờn động 

cơ đốt trong 

(QCVN 

14:2018/BKH

CN) 

40   07/2018/TT-BKHCN 06/6/2018 01/9/2018 

Ban hành sửa đổi 1:2018 QCVN 

9:2012/BKHCN quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tương thích 

điện từ đối với thiết bị điện và 

điện tử gia dụng và các mục đích 

tương tự 

 x 
Khoản 3 Điều 

4 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

01/2022/TT-

BKHCN 

41   08/2018/TT-BKHCN 15/6/2018 01/7/2018 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 

7 Điều 6 Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 

25/8/2015 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường, 

chất lượng trong kinh doanh 

xăng dầu 

 x   

42   10/2018/TT-BKHCN 01/7/2018 15/12/2018 

Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-

BKHCN ngày 15/5/2018 của 

BKHCN Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về dầu nhờn động 

cơ đốt trong (QCVN 

14:2018/BKHCN) 

 x   

43   20/2018/TT-BCT 15/8/2018 01/01/2019 
Sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản 

phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh 
 x   

file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/DẦU%20NHỜN/Thông-tư-10.2018.TT_.BKHCN001.pdf
file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/DẦU%20NHỜN/THONG%20TU%20BAN%20HANH%20QUY%20CHUAN.pdf
file:///D:/KIEM%20TRA/VBPL%20KIEM%20TRA/DẦU%20NHỜN/THONG%20TU%20BAN%20HANH%20QUY%20CHUAN.pdf


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

của quy chuẩn” ban hành kèm 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN:01/2017/BCT tại Thông 

tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 

tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương 

44   01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 06/01/2019 

Hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế Một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính 

 x   

45   18/2018/TT-BKHCN 18/12/2018 15/02/2019 

Hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Nghị định số 119/2017/NĐ-

CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 

của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 x   

46   05/2019/TT-BKHCN 26/6/2019 01/01/2021 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 

năm 2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa 

 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

47   07/2019/TT-BKHCN 26/7/2019 01/01/2020 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 23/2013/TT-

BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về 

đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 

 x x 

- Đính chính 

bởi Quyết định 

số 3138/QĐ-

BKHCN của 

Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

- Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

03/2024/TT-

BKHCN 

48   08/2019/TT-BKHCN 25/9/2019 31/12/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về sản phẩm chiếu sang 

bằng công nghệ LED 
 x 

 Điều 3 và 

khoản 2 Điều 

4 

- Đính chính 

bởi Quyết định 

số 

1383/BKHCN 

của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học 

và Công nghệ  

- Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

01/2022/TT-

BKHCN 



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

49   09/2019/TT-BKHCN 30/9/2019 31/12/2019 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ 

em” 
 x   

50   13/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 01/01/2020 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thép làm cốt bê 

tông” 
 x   

51   14/2019/TT-BKHCN 15/11/2019 01/01/2020 

Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG)” 
 x   

52   20/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 15/3/2020 

Quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh khí và 

hoạt động công bố cơ sở pha chế 

khí tại Việt Nam 

 x   

53   26/2019/TT-BKHCN 25/12/2019 01/8/2020 

Quy định chi tiết xây dựng, thẩm 

định và ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật 
 x x 

Sửa đổi, bổ 

sung bởi 

Thông tư số 

10/2023/TT-

BKHCN 

54   27/2019/TT-BKHCN 26/12/2019 01/7/2020 

Quy định chi tiết thi hành một số 

điều Nghị định số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ về Giải thưởng chất 

lượng quốc gia 

55   29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 01/4/2020 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 
 x   

56   27/2020/TT-BTC 17/4/2020 05/6/2020 

Hướng dẫn quản lý và sử dụng 

kinh phí xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật 
 x x 

Đính chính bởi 

quyết định số 

815/QĐ-BTC 

của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính 

về việc đính 

chính Thông tư 

số 

27/2020/TT-

BTC ngày 17 

tháng 04 năm 

2020 của Bộ 

Tài chính 

hướng dẫn 

quản lý và sử 

dụng kinh phí 

xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia 

và quy chuẩn 

kỹ thuật. 

57   03/2020/TT-BKHCN 10/8/2020 23/9/2020 
Ngưng hiệu lực thi hành Thông 

tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

15 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thép không gỉ” 

58   06/2020/TT-BKHCN 10/12/2020 15/01/2021 

Quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008, Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018, Nghị định 

số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 

tháng 11 năm 2018 và Nghị định 

số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 

tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ 

 x   

59   10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 01/4/2021 

Quy định chi tiết và biện pháp thi 

hành một số điều Nghị định 

số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2008 và Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 

về sử dụng mã số, mã vạch 

 x   

60   15/2020/TT-BCT 30/6/2020 01/01/2021 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa 

hàng xăng dầu 
 x   

61   01/2021/TT-BKHCN 01/3/2021 15/4/2021 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của cơ quan chuyên 

môn về khoa học và công nghệ 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

 x   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-132-2008-nd-cp-huong-dan-luat-chat-luong-san-pham-hang-hoa-83467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-154-2018-nd-cp-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-trong-linh-vuc-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-399619.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-343705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

cấp huyện 

62   04/2021/TT-BKHCN 15/6/2021 01/8/2021 

Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về mũ bảo hiểm cho 

người đi mô tô, xe máy” 
 x   

63   07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 15/11/2021 

Quy định về thẩm quyền, nội 

dung thanh tra trách nhiệm thực 

hiện pháp luật về thanh tra, tiếp 

công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng 

 x   

64   11/2021/TT-BKHCN 18/11/2021 06/01/2022 
Quy định chi tiết xây dựng và áp 

dụng tiêu chuẩn 
 x   

65   35/2021/TT-BTC 19/5/2021 05/7/2021 

Quy định cơ chế quản lý tài 

chính thực hiện chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021 - 2030 

 x   

66   01/2022/TT-BKHCN 16/01/2022 01/4/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 07/2018/TT-

BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 

2018 và Thông tư 

số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 

tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ 

 x   

67   04/2022/TT-BKHCN 31/5/2022 15/7/2022 

Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về duy 

trì, bảo quản và sử dụng hệ thống 

chuẩn đo lường quốc gia; xây 

 x   

https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2018/TT-BKHCN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=07/2018/TT-BKHCN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0
https://bientap.vbpl.vn/bokhoahoccongnghe/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=08/2019/TT-BKHCN&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=0


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

dựng quy trình kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường 

68   07/2022/TT-BKHCN 31/5/2022 15/7/2022 

Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về tư 

vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 vào hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước 

 x   

69   10/2022/TT-BKHCN 28/7/2022 12/9/2022 

Sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư số 28/2013/TT-

BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 

2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định kiểm 

tra nhà nước về đo lường 

 x   

70   12/2022/TT-BKHCN 15/8/2022 01/10/2022 

Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về 

thông tin, tuyên truyền trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng 

 x   

71   13/2022/TT-BKHCN 15/9/2022 01/11/2022 

Quy định định mức kinh tế - kỹ 

thuật cho nhóm dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước đối với hoạt động tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

 x   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-28-2013-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-ve-do-luong-225208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-28-2013-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-ve-do-luong-225208.aspx


STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

hoạt động giải thưởng chất lượng 

quốc gia 

72   15/2022/TT-BKHCN 12/10/2022 01/12/2022 

Quy định quản lý chương trình 

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030 

 x   

73   16/2022/TT-BKHCN 15/12/2022 01/02/2023 

Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về xăng, nhiên liệu 

điêzen và nhiên liệu sinh học” 
 x   

74   18/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 15/02/2023 

Quy định chi tiết một số nội 

dung bắt buộc thể hiện trên nhãn 

hàng hóa của một số nhóm hàng 

hóa bằng phương thức điện tử 

 x   

75   20/2022/TT-BKHCN 30/12/2022 15/3/2023 

Quy định danh mục và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác trong cơ quan, tổ chức, đơn 

vị thuộc lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tại chính quyền địa 

phương 

 x   

76   01/2023/TT-VPCP 05/4/2023 25/5/2023 

Quy định một số nội dung và 

biện pháp thi hành trong số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện 

tử 

 x   

77   02/2023/TT-BKHCN 08/5/2023 23/6/2023 

Hướng dẫn một số nội dung 

chuyên môn phục vụ công tác 

xây dựng dự toán thực hiện 
 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

có sử dụng ngân sách nhà nước 

78   08/2023/TT-BKHCN 25/5/2023 15/7/2023 

Ban hành Thông tư ban hành 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

Chất thải chứa các nhân phóng 

xạ có nguồn gốc tự nhiên 

 x   

79   09/2023/TT-BKHCN 25/5/2023 15/7/2023 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với thiết bị X-quang 

đo mật độ xương dùng trong y tế 
 x   

80   10/2023/TT-BKHCN 01/6/2023 18/7/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 26/2019/TT-

BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 

2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định chi 

tiết xây dựng, thẩm định và ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật 

 x   

81   33/2023/TT-BTC 31/5/2023 15/7/2023 
Quy định về xác định xuất xứ 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
 x   

82   16/2023/TT-BKHCN 09/8/2023 25/9/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm 

công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành khoa học và công nghệ 

trong cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành, lĩnh vực khoa học và 

công nghệ 

 x   

83   22/2023/TT-BKHCN 29/11/2023 15/01/2024 

Quy định chi tiết, hướng dẫn cụ 

thể một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ 

 x   

84   24/2023/TT-BKHCN 29/12/2023 15/02/2024 Quy định việc kiểm tra nhà nước  x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa trong sản xuất thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

85   01/2024/TT-BKHCN 18/01/2024 03/3/2024 

Quy định kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa lưu thông 

trên thị trường 
 x   

86   02/2024/TT-BKHCN 28/3/2024 01/6/2024 
Quy định về quản lý truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa 
 x   

V NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TP.HCM 

1   15/2021/NQ-HĐND 24/8/2021 03/9/2021 

Quy định mức chi xây dựng Quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 x   

VI QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TP.HCM 

1   41/2009/QĐ-UBND  09/6/2009 19/6/2014 

Phê duyệt đề án phát triển hệ 

thống phân phối bán buôn, bán lẻ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh đến năm 2015, tầm nhìn 

đến năm 2020 

 x   



STT 
Văn 

bản 
Số ký hiệu 

Ngày ban 

hành 

Ngày bắt 

đầu có 

hiệu lực 

Trích yếu văn bản 

Tình Trạng 

Hết 

hiệu 

lực 

Còn 

hiệu 

lực 

Hết hiệu lực 

1 phần 
 

  Khoản, Điều Lý do 

2   38/2022/QĐ-UBND 08/11/2022 18/11/2022 

Ban hành Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 x   

3   50/2023/QĐ-UBND 30/11/2023 10/12/2023 

Về sửa đổi khoản 2, khoản 3 

Điều 4 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và 

Công nghệ ban hành kèm theo 

quyết định số 38/2022/QĐ-

UBND ngày 08 tháng 11 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 x   

4   35/2023/QĐ-UBND 21/8/2023 31/8/2023 

Ban hành quy chế quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 x   

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/11/2022&eday=08/11/2022
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2022/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=08/11/2022&eday=08/11/2022

